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1 Đề kiểm trắc nghiệm chương I - Giải tích 12, học kỳ

I, năm học 2018 - 2019, THPT chuyên Vinh

∗∗∗∗AMS∗∗∗∗

Câu 1. Cho hàm số y = (x+ 2) (x2 − 3x+ 3) có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. (C) cắt trục hoành tại 2 điểm. B. (C) cắt trục hoành tại 3 điểm.

C. (C) không cắt trục hoành. D. (C) cắt trục hoành tại 1 điểm.

Câu 2. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây

A. y =
x+ 2

−2x+ 4
. B. y =

2x− 3

x+ 2
.

C. y =
−x+ 1

x− 2
. D. y =

−x+ 3

2x− 4
.

O

x

y

1 2

− 1
2

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′ (x) = (x+ 1)2 (x+ 2)3 (2x− 3). Tìm số điểm cực

trị của y = f (x).

A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 4. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y =
2x2 + 6mx+ 4

mx+ 2
đi qua điểm A (−1; 4).

A. m = −1. B. m =
1

2
. C. m = 1. D. m = 2.

Câu 5. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên khoảng (−3, 2), lim
x→−3+

f (x) = −5,
lim
x→2−

f (x) = 3 và có bảng biến thiên như sau

x

y′

y

−3 −1 1 2

+ 0 − 0 +

−5

00

−2−2

3

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng (−3; 2).
B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −2.
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C. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.

D. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (−3; 2) bằng 0.

Câu 6. Hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (−2;−1). B. (−1; 2). C. (−1; 1). D. (−2; 1).

x

y

O−1−2 1 2

1

−3

Câu 7. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y =
2x+ 1

x+ 1
là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;−1) và (−1;+∞).

B. Hàm số luôn nghịch biến trên R \ {−1}.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và (−1;+∞).

D. Hàm số luôn nghịch biến trên R \ {−1}.

Câu 8. Gọi M , N là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y =
1

4
x4 − 8x2 + 3. Độ dài đoạn MN

bằng

A. 10. B. 6. C. 8. D. 4.

Câu 9. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
1− x
x+ 1

là

A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Câu 10. Bảng biến thiên trong hình bên

là của hàm số nào trong các hàm số sau

A. y =
−x− 3

x− 1
. B. y =

x+ 3

x− 1
.

C. y =
−x− 2

x− 1
. D. y =

−x+ 3

x− 1
.

x

y′

y

−∞ 1 +∞

− −

−1−1

−∞

+∞

−1−1

Câu 11. Trong các hàm số sau đây hàm số nào có cực trị

A. y =
x3

3
− x2 + 3x− 1. B. y =

√
x.

C. y =
2x+ 1

x− 2
. D. y = x4 − 2x2 + 3.

Câu 12. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?

A. y =

√
x− 3

x+ 1
. B. y =

√
9− x2
x

. C. y =
√
x2 − 3. D. y =

2x2 + 1

x
.

Câu 13. Cho hàm số y = x3− 3x2 +3 có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại

điểm có hoành độ x = 1.
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A. y = −x+ 2. B. y = −3x+ 4. C. y = −3x+ 3. D. y = 2x− 1.

Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y =
3x− 1

x− 3
trên đoạn [0; 2].

A. −5. B. −1

3
. C.

1

3
. D. 5.

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x3 − 3x+ 2 cắt đường

thẳng y = m− 1 tại 3 điểm phân biệt.

A. 0 < m < 4. B. 1 < m ≤ 5. C. 1 < m < 5. D. 1 ≤ m < 5.

Câu 16. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng (−∞;−2] và [2; +∞),

có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x

y′

y

−∞ −2 2
5

2
+∞

− − 0 +

+∞+∞

22

2

7

4

7

4

+∞+∞

Tập hợp các giá trị của m để phương trình f (x) = m có hai nghiệm phân biệt.

A. [22;+∞). B.

Ç
7

4
; 2

ô
∪ (22;+∞).

C.

Ç
7

4
;+∞

å
. D.

Ç
7

4
; 2

å
∪ (22;+∞).

Câu 17. Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai.

A. Hàm số y = x4 + 2x2 − 3 có ba điểm cực trị.

B. Hàm số y = x+
1

x+ 1
có hai cực trị.

C. Hàm số y = x3 + x+ 2 không có cực trị.

D. Hàm số y = 2x3 + 3x2 − 1 có hai điểm cực trị.

Câu 18. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =

√
x+ 9

x2 + x
là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Câu 19. Tìm tọa độ giao điểm I của đồ thị hàm số y = 4x3−3x với đường thẳng y = −x+2.

A. I (2; 1). B. I (2; 2). C. I (1; 2). D. I (1; 1).

Câu 20. Cho hàm số y = 2x4−8x2 có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục

hoành?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 21. Gọi M , N là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong y =
2x+ 4

x− 1
. Khi đó

hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng

A.
5

2
. B. −5

2
. C. 2. D. 1.
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Câu 22. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có

tổng một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120 cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam

giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

A. 40
√
3 cm. B. 40

√
2 cm. C. 80 cm. D. 40 cm.

Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 + x+
4

x
trên đoạn [−3;−1] bằng

A. −4. B. −6. C. 5. D. −5.

Câu 24. Cho hàm số f (x) =
x2 + x+ 1

x+ 1
, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. f (x) đạt cực đại tại x = −2. B. f (x) có giá trị cực đại là −3.
C. M (0; 1) là điểm cực tiểu. D. M (−2;−2) là điểm cực đại.

Câu 25. Đồ thị hàm số y = x2 (x2 − 3) tiếp xúc với đường thẳng y = 2x tại bao nhiêu điểm?

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 26. Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. a > 0, b < 0, c < 0. B. a > 0, b < 0, c > 0.

C. a < 0, b > 0, c > 0. D. a > 0, b > 0, c > 0.

x

y

O

Câu 27. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3− 3x2+1 trên

[1; 2]. Khi đó tổng M +m bằng

A. −2. B. 0. C. −4. D. 2.

Câu 28. Cho hàm số y = x4 − x2 + 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

B. Hàm số có 2 điểm cực trị.

C. Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

D. Hàm số có 1 điểm cực trị.

Câu 29. Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
x2 − 1

3− 2x− 3x2
.

A. x = 1 và x =
3

5
. B. x =

3

5
. C. x = −1 và x =

3

5
. D. x = −1.

Câu 30. Cho hàm số y = f (x) có lim
x→+∞

f (x) = 1 và lim
x→−∞

f (x) = −1. Khẳng định nào sau đây

là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 1 và x = −1.
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D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = −1.

Câu 31. Biết rằng hàm số y =
ax+ 1

bx− 2
có tiệm cận đứng là x = 2 và tiệm cận ngang là y = 3.

Hiệu a− 2b có giá trị là

A. 5. B. 4. C. 0. D. 1.

Câu 32. Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như

hình vẽ bên. Tìm số nghiệm của phương trình

3 |f (x)| − 7 = 0.

A. 4. B. 5. C. 6. D. 0.

x

y′

y

−∞ 0 2 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞

22

−5−5

+∞+∞

Câu 33. Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 3. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

của hàm số trên đoạn [1; 3]. Tính giá trị T =M +m.

A. 2. B. 3. C. 0. D. 4.

Câu 34. Cho hàm số f (x) = x3 + ax2 + bx+ c đạt cực tiểu tại điểm x = 1, f (1) = −3 và đồ thị

hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tính giá trị của hàm số tại x = 3.

A. f (3) = 81. B. f (3) = 29. C. f (3) = 27. D. f (3) = −29.

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = x4+2mx2+1

có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

A. m =
1
3
√
9
. B. m = − 1

3
√
9
. C. m = 1. D. m = −1.

Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số m sao cho hàm số y = −x4 +
(2m− 3)x2 +m nghịch biến trên đoạn [1; 2]?

A. 2. B. Vô số. C. 3. D. 4.

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham sôgs m để hàm số y =
m− sinx

cos2 x
nghịch

biến trên khoảng
ï
0;
π

6

ò
?

A. 1. B. 0. C. 2. D. Vô số.

Câu 38. Hàm số y =
x−m
x+ 2

thỏa mãn min
x∈[0;3]

y + max
x∈[0;3]

y =
7

6
. Hỏi giá trị m thuộc khoảng nào

trong các khoảng dưới đây?

A. (0; 2). B. (−∞;−1). C. (2;+∞). D. (0; 2).

Câu 39. Cho hàm số f (x) =
ax+ b

cx+ d
có đồ thị như hình vẽ bên.
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Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f (|x|) = m có

hai nghiệm phân biệt.

A. 0 < m < 1 và m > 1. B. m ≥ 2 và m ≤ 1.

C. m < 1 và m > 2. D. 0 < m < 1.

O x

y

1 2

1

2

Câu 40. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tìm số nghiệm của

phương trình 2 |f (x)| − 1 = 0.

A. 6. B. 0. C. 4. D. 3.

x

y′

y

−∞ −1 1 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

−1−1

+∞+∞

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị thực âm của m để phương trình
»
m+

√
m+ x2 = x2 có đúng 2

nghiệm thực?

A. 1. B. 3. C. Vô số. D. 2.

Câu 42. Cho hàm số y = f (x). Hàm số y = f ′ (x) có đồ thị

như hình vẽ bên. Hàm số y = f (x2) có bao nhiêu khoảng

nghịch biến?

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

x

y

O

−1 1 4

y = f ′(x)

Câu 43. Cho các số thực x, y thỏa mãn x2 + 2xy + 3y2 = 4. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

P = (x− y)2 là

A. maxP = 16. B. maxP = 12. C. maxP = 4. D. maxP = 8.

Câu 44. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên R.

Bảng biến thiên của hàm số y = f ′ (x) được cho

như hình vẽ bên. Hàm số y = f
Å
1− x

2

ã
+ x

nghịch biến trên khoảng

A. (−2; 0). B. (0; 3).

C. (−4;−2). D. (2; 4).

x

f ′(x)

−1 1 3

22

−1−1

44

Câu 45. Giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = |x3 + 3x2 − 72x+ 90|+m trên đoạn [−5; 5] là 2018.

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

A. 1600 < m < 1700. B. m = 400. C. m < 1618. D. 1500 < m < 1600.

6
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Câu 46. Cho hàm số y = x3 + 3x2 + 1 có đồ thị (C). Đường thẳng đi qua điểm A (−3; 1) và có

hệ số góc bằng k. Xác định k để đường thẳng đó cắt đồ thị tại ba điểm khác nhau.

A. 1 < k < 9. B. 1 < k 6= 9. C. 0 < k < 1. D. k > 0.

Câu 47. Cho hàm số f (x) = ax3 + bx2 + cx + d thỏa mãn a, b, c, d ∈ R; a > 0 và thỏa mãn
d > 2019

8a+ 4b+ 2c+ d− 2019 < 0
. Số cực trị của hàm số y = |f (x)− 2019| bằng

A. 3. B. 1. C. 2. D. 5.

Câu 48. Cho hàm số f (x) = x3 − (2m− 1)x2 + (2−m)x + 2. Tìm tất cả các giá trị của m để

hàm số y = f (|x|) có 5 điểm cực trị.

A.
5

4
< m < 2. B. −5

4
< m < 2. C. −2 < m <

5

4
. D.

5

4
≤ m ≤ 2.

Câu 49. Xét đồ thị (C) của hàm số y = x3 + 3ax + b với a, b là các số thực. Gọi M , N là hai

điểm phân biệt thuộc (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại hai điểm có hệ số góc bằng 3. Biết khoảng

cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng MN bằng 1, giá trị nhỏ nhất của a2 + b2 bằng

A.
6

5
. B.

4

3
. C.

3

2
. D.

7

6
.

Câu 50. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên R. Đường cong trong

hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f ′ (x), f ′ (x) liên tục trên R.

Xét hàm số g (x) = f (x2 − 2). Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số g (x) nghịch biến trên khoảng (−∞;−2).
B. Hàm số g (x) đồng biến trên khoảng (2;+∞).

C. Hàm số g (x) nghịch biến trên khoảng (−1; 0).
D. Hàm số g (x) nghịch biến trên khoảng (0; 2).

x

y

O

−1 1 2

−2

−4

7
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1 Đề kiểm trắc nghiệm chương I - Giải tích 12, học kỳ

I, năm học 2018 - 2019, THPT chuyên Vinh

LATEX hóa:Nguyễn Bình Nguyên & Bùi Quốc Hoàn

Câu 1. Cho hàm số y = (x+ 2) (x2 − 3x+ 3) có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. (C) cắt trục hoành tại 2 điểm. B. (C) cắt trục hoành tại 3 điểm.

C. (C) không cắt trục hoành. D. (C) cắt trục hoành tại 1 điểm.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) và trục Ox ta có (x+ 2)(x2− 3x+ 3) = 0⇔x = −2

x2 − 3x+ 3 = 0, Vô nghiệm
. Suy ra đồ thị (C) cắt trục hoành tại 1 điểm.

Chọn đáp án D �

Câu 2. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây

A. y =
x+ 2

−2x+ 4
. B. y =

2x− 3

x+ 2
.

C. y =
−x+ 1

x− 2
. D. y =

−x+ 3

2x− 4
.

O

x

y

1 2

− 1
2

Lời giải.

Quan sát đồ thị ta có tiệm cận đứng x = 2, tiệm cận ngang y = −1

2
. Loại các hàm số y =

2x− 3

x+ 2
,

y =
−x+ 1

x− 2
.

Mặt khác giao của đồ thị với trục Ox : y = 0 tại điểm A = (a, 0) với a < 0, từ đó ta chọn hàm số

y =
x+ 2

−2x+ 4
.

Chọn đáp án A �

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′ (x) = (x+ 1)2 (x+ 2)3 (2x− 3). Tìm số điểm cực

trị của y = f (x).

A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải.

1
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Ta có y′ = 0⇔ (x+ 1)2 (x+ 2)3 (2x− 3)⇔


x = −1 (nghiệm kép, loại)

x = −2

x =
3

2
.

.

Vậy hàm số có hai điểm cực trị.

Chọn đáp án C �

Câu 4. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y =
2x2 + 6mx+ 4

mx+ 2
đi qua điểm A (−1; 4).

A. m = −1. B. m =
1

2
. C. m = 1. D. m = 2.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có phương trình 4 =
2− 6m+ 4

−m+ 2
⇔ −4m+ 8 = 6− 6m⇔ m = −1.

Chọn đáp án A �

Câu 5. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên khoảng (−3, 2), lim
x→−3+

f (x) = −5,

lim
x→2−

f (x) = 3 và có bảng biến thiên như sau

x

y′

y

−3 −1 1 2

+ 0 − 0 +

−5

00

−2−2

3

Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng (−3; 2).

B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −2.

C. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.

D. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng (−3; 2) bằng 0.

Lời giải.

Từ giả thiết và bảng biến thiên ta có −5 < y < 3 với mọi x ∈ (−3; 2) và lim
x→−3+

f (x) = −5,

lim
x→2−

f (x) = 3. Suy ra hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên khoảng (−3; 2).

Chọn đáp án D �

Câu 6. Hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên

2
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Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (−2;−1). B. (−1; 2). C. (−1; 1). D. (−2; 1).

x

y

O−1−2 1 2

1

−3

Lời giải.

Quan sát đồ thị ta có hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và (1; +∞).

Chọn đáp án A �

Câu 7. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y =
2x+ 1

x+ 1
là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;−1) và (−1; +∞).

B. Hàm số luôn nghịch biến trên R \ {−1}.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và (−1; +∞).

D. Hàm số luôn nghịch biến trên R \ {−1}.
Lời giải.

Ta có y′ =
1

(x+ 1)2
> 0, ∀x 6= −1. Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−1) và

(−1; +∞).

Chọn đáp án C �

Câu 8. Gọi M , N là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y =
1

4
x4 − 8x2 + 3. Độ dài đoạn MN

bằng

A. 10. B. 6. C. 8. D. 4.

Lời giải.

Ta có đồ thị hàm số có 2 điểm cực tiểuM , N . Khi đó MN = 2

 
−b
2a

= 2 · 4 = 8.

Chọn đáp án C �

Câu 9. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
1− x
x+ 1

là

A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải.

Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận: một tiệm cận đứng là x = −1 và một tiệm cận ngang là

y = −1.

Chọn đáp án B �

Câu 10. Bảng biến thiên trong hình bên

3
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là của hàm số nào trong các hàm số sau

A. y =
−x− 3

x− 1
. B. y =

x+ 3

x− 1
.

C. y =
−x− 2

x− 1
. D. y =

−x+ 3

x− 1
.

x

y′

y

−∞ 1 +∞

− −

−1−1

−∞

+∞

−1−1

Lời giải.

Quan sát bảng biến thiên: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận ngang y = −1. Loại

hàm số y =
x+ 3

x− 1
.

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (−∞; 1) và (1; +∞). Suy ra ta chọn hàm số y =
−x+ 3

x− 1
.

Chọn đáp án D �

Câu 11. Trong các hàm số sau đây hàm số nào có cực trị

A. y =
x3

3
− x2 + 3x− 1. B. y =

√
x.

C. y =
2x+ 1

x− 2
. D. y = x4 − 2x2 + 3.

Lời giải.

• Xét hàm số y =
x3

3
− x2 + 3x− 1 có y′ = x2− 2x+ 3 > 0, ∀x ∈ R, nên hàm số không có cực

trị.

• Xét hàm số y =
√
x có y′ =

1

2
√
x

= 0 vô nghiệm. Nên hàm số không có cực trị.

• Xét hàm số y =
2x+ 1

x− 2
có y′ =

−5

(x− 2)2
= 0 vô nghiệm, nên hàm số không có cực trị.

• Xét hàm số y = x4 − 2x2 + 3 có y′ = 4x3 − 4x = 0⇔

x = 0

x = ±1
, hàm số có ba cực trị.

Chọn đáp án D �

Câu 12. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?

A. y =

√
x− 3

x+ 1
. B. y =

√
9− x2
x

. C. y =
√
x2 − 3. D. y =

2x2 + 1

x
.

Lời giải.

• Xét hàm số y =

√
x− 3

x+ 1
có tập xác định D = [3; +∞), dễ thấy lim

x→+∞
y = 0 nên đồ thị hàm

số có tiệm cận ngang bên phải là y = 0.

• Xét hàm số y =

√
9− x2
x

có tập xác định D = [−3; 3] \ {0}, nên đồ thị hàm số không có

tiệm cận ngang.

• Xét hàm số y =
√
x2 − 3 có tập xác định D =

Ä
−∞;−

√
3
ó
∪
î√

3; +∞
ä
, do lim

x→±∞
y = +∞

nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

4
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• Xét hàm số y =
2x2 + 1

x
có tập xác định D = R \ {0}, do lim

x→±∞
y = ±∞ nên đồ thị hàm số

không có tiệm cận ngang.

Chọn đáp án A �

Câu 13. Cho hàm số y = x3− 3x2 + 3 có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại

điểm có hoành độ x = 1.

A. y = −x+ 2. B. y = −3x+ 4. C. y = −3x+ 3. D. y = 2x− 1.

Lời giải.

Ta có y′ = 3x2 − 6x suy ra y′(1) = −3, y(1) = 1 nên phương trình tiếp tuyến cần tìm là

y = −3(x− 1) + 1 = −3x+ 4.

Chọn đáp án B �

Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y =
3x− 1

x− 3
trên đoạn [0; 2].

A. −5. B. −1

3
. C.

1

3
. D. 5.

Lời giải.

Ta có y′ =
−8

(x− 3)2
< 0 với mọi x ∈ [0; 2] nên hàm số nghịch biến trên đoạn [0; 2]. Từ đó

max
x∈[0;2]

f(x) = f(0) =
1

3
.

Chọn đáp án C �

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x3 − 3x+ 2 cắt đường

thẳng y = m− 1 tại 3 điểm phân biệt.

A. 0 < m < 4. B. 1 < m ≤ 5. C. 1 < m < 5. D. 1 ≤ m < 5.

Lời giải.

Ta có y′ = 3x2 − 3 = 0 ⇔

x = 1

x = −1
⇒

y = 0

y = 4
. Suy ra giá trị cực đại của hàm số y = 4, giá trị

cực tiểu của hàm số y = 0.

Để đường thẳng y = m− 1 cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi

0 < m− 1 < 4⇔ 1 < m < 5.

Chọn đáp án C �

Câu 16. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên mỗi nửa khoảng (−∞;−2] và [2; +∞),

có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x

y′

y

−∞ −2 2
5

2
+∞

− − 0 +

+∞+∞

22

2

7

4

7

4

+∞+∞

5
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Tập hợp các giá trị của m để phương trình f (x) = m có hai nghiệm phân biệt.

A. [22; +∞). B.

Ç
7

4
; 2

ô
∪ [22; +∞).

C.

Ç
7

4
; +∞

å
. D.

Ç
7

4
; 2

å
∪ (22; +∞).

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra để phương trình f (x) = m có hai nghiệm phân biệt khi đường

thẳng y = m phải cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt, suy ra m ≥ 22 hoặc
7

4
< m ≤ 2.

Chọn đáp án B �

Câu 17. Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề sai.

A. Hàm số y = x4 + 2x2 − 3 có ba điểm cực trị.

B. Hàm số y = x+
1

x+ 1
có hai cực trị.

C. Hàm số y = x3 + x+ 2 không có cực trị.

D. Hàm số y = 2x3 + 3x2 − 1 có hai điểm cực trị.

Lời giải.

Xét hàm số y = x4 + 2x2− 3 có y′ = 4x3 + 4x = 4x(x2 + 1) = 0⇔ x = 0 nên hàm số có một điểm

cực trị.

Chọn đáp án A �

Câu 18. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =

√
x+ 9− 3

x2 + x
là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.

Lời giải.

Ta có tập xác định của hàm số là D = [−9;−1) ∪ (−1; 0) ∪ (0; +∞).

Mà lim
x→0

y =
1

6
và lim

x→−1−
y = −∞. Suy ra x = −1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án A �

Câu 19. Tìm tọa độ giao điểm I của đồ thị hàm số y = 4x3−3x với đường thẳng y = −x+2.

A. I (2; 1). B. I (2; 2). C. I (1; 2). D. I (1; 1).

Lời giải.

Ta có phương trình hoành độ giao điểm

4x3 − 3x = −x+ 2⇔ 4x3 − 2x− 2 = 0⇔

x = 1

4x2 + 4x+ 2 = 0, vô nghiệm
⇒ y = 1⇒ (1; 1).

Chọn đáp án D �

Câu 20. Cho hàm số y = 2x4−8x2 có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với trục

hoành?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Lời giải.

6
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Ta có y′ = 8x3 − 16x. Do tiếp tuyến song song trục hoành suy ra

k = f ′(x0) = 0⇔ 8x3 − 16x = 0⇔


x = 0

x =
√

2

x = −
√

2

⇒


y = 0

y = −8

y = −8.

Suy ra ta có các tiếp tuyến là y = 0 · (x− 0) + 0 = 0, loại do trùng trục Ox; y = −8 nhận.

Chọn đáp án A �

Câu 21. Gọi M , N là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong y =
2x+ 4

x− 1
. Khi đó

hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng

A.
5

2
. B. −5

2
. C. 2. D. 1.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm

2x+ 4

x− 1
= x+ 1⇔ 2x+ 4 = x2 − 1⇔ x2 − 2x− 5 = 0⇔ x = 1±

√
6⇒ y = 2±

√
6.

Suy ra M(1 +
√

6; 2 +
√

6), N(1−
√

6; 2−
√

6). Suy ra hoành độ trung điểm I của MN là xI = 1.

Chọn đáp án D �

Câu 22. Có một tấm gỗ hình vuông cạnh 200 cm. Cắt một tấm gỗ có hình tam giác vuông, có

tổng một cạnh góc vuông và cạnh huyền bằng 120 cm từ tấm gỗ trên sao cho tấm gỗ hình tam

giác vuông có diện tích lớn nhất. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ này là bao nhiêu?

A. 40
√

3 cm. B. 40
√

2 cm. C. 80 cm. D. 40 cm.

Lời giải.

x

120− x

N

B
M

Đặt cạnh huyền cần tìm là x, suy ra cạnh góc vuông thứ nhất MB = 120− x. Ta có điều kiện

MB < MN ⇒ 120 = MB +MN < 2MN = 2x⇒ 60 < x < 120.

Áp dụng định lí Pi-ta-go suy ra NB2 = x2 − 1202 + 240x− x2 = 240x− 14400. Suy ra diện tích

tam giác vuông cần tìm là S4MBN =
1

2
(120− x) ·

√
240x− 14400.

7
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Xét hàm số y = (120− x) ·
√

240x− 14400 = 2
√

30
√

2x− 120 ·
√

120− x ·
√

120− x.
Suy ra

y2 = 120 · (2x− 120) · (120− x) · (120− x) ≤ 120 ·
Ç

2x− 120 + 120− x+ 120− x
3

å3

= 120 · 403

⇒ y ≤ 1600
√

3⇒ maxS = 800
√

3. Đạt được khi 2x− 120 = 120− x⇔ x = 80.

Chọn đáp án C �

Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 + x+
4

x
trên đoạn [−3;−1] bằng

A. −4. B. −6. C. 5. D. −5.

Lời giải.

Ta có y′ = 1− 4

x2
=
x2 − 4

x2
= 0⇔

x = 2

x = −2.

Tính y(−3) = −2− 4

3
= −10

3
, y(−1) = −4, y(−2) = −3.

Vậy min
x∈[−3;−1]

f(x) = −4.

Chọn đáp án A �

Câu 24. Cho hàm số f (x) =
x2 + x+ 1

x+ 1
, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. f (x) đạt cực đại tại x = −2. B. f (x) có giá trị cực đại là −3.

C. M (0; 1) là điểm cực tiểu. D. M (−2;−2) là điểm cực đại.

Lời giải.

Ta có y′ =
x2 + 2x

(x+ 1)2
= 0⇔

x = 0

x = −2
⇒

y = 1

y = −3.

Ta có y′ =
x2 + 2x

x2 + 2x+ 1
⇒ y′′ =

2

(x+ 1)3
. Từ đó ta có

y′′(0) = 2 > 0

y′′(−2) = −2 < 0
. Suy ra hàm số đạt cực

tiểu tại x = 0, giá trị cực tiểu y = 1; Hàm số đạt cực đại tại x = −2, giá trị cực đại y = −3.

Chọn đáp án D �

Câu 25. Đồ thị hàm số y = x2(x2− 3) tiếp xúc với đường thẳng y = 2x tại bao nhiêu điểm?

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Lời giải.

Đồ thị hàm số y = x4− 3x2 tiếp xúc y = 2x tại điểm x0 thì x0 là nghiệm của hệ phương trình sau
x4 − 3x2 = 2x

4x3 − 6x = 2
⇒ x4 − 3x2 = 4x4 − 6x2 ⇒ 3x4 − 3x2 = 0⇔

x = 0

x = ±1.

Thử lại ta nhận được x = −1. Vậy đồ thị hàm số y = x2(x2− 3) tiếp xúc với đường thẳng y = 2x

tại 1 điểm.

Chọn đáp án D �

8
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Câu 26. Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình vẽ bên.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. a > 0, b < 0, c < 0. B. a > 0, b < 0, c > 0.

C. a < 0, b > 0, c > 0. D. a > 0, b > 0, c > 0.

x

y

O

Lời giải.

Xét hàm số y = ax4 + bx2 + c trên R.

Ta có y′ = 4ax3 + 2bx.

Do đồ thị giao với trục tung tại điểm phía trên trục hoành suy ra c > 0.

Do dạng của đồ thị suy ra a > 0.

Mặt khác xét y′ = 0⇔ 4ax3 + 2bx = 0⇔ 2x (2ax2 + b) = 0⇔

x = 0

2ax2 + b = 0 (∗)
Do hàm số có 3 cực trị suy ra phương trình (∗) có 2 nghiệm phân biệt khác 0.

Vì a > 0 nên để (∗) có nghiệm thỏa mãn bài toán suy ra b < 0.

Vậy a > 0, b < 0 và c > 0.

Chọn đáp án B �

Câu 27. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3− 3x2 + 1 trên

[1; 2]. Khi đó tổng M +m bằng

A. −2. B. 0. C. −4. D. 2.

Lời giải.

Xét hàm số y = x3 − 3x2 + 1 trên [1; 2].

Ta có y′ = 3x2 − 6x.

Dễ thầy y′ ≤ 0 ∀x ∈ [1; 2]. Do đó hàm số nghịch biến trên [1; 2].

Nên m = min
x∈[1;2]

y = y(2) = −3 và M = max
x∈[1;2]

y = y(−1) = −1.

Vậy M +m = −4.

Chọn đáp án C �

Câu 28. Cho hàm số y = x4 − x2 + 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

B. Hàm số có 2 điểm cực trị.

C. Hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

D. Hàm số có 1 điểm cực trị.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số D = R.

9
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Ta có y′ = 4x3 − 2x.

Xét y′ = 0 suy ra

4x3 − 2x = 0 ⇔ 2x
Ä
2x2 − 1

ä
= 0

⇔

x = 0

2x2 − 1 = 0
⇔



x = 0

x =
1√
2

x = − 1√
2

Bảng xét dấu y′

x

y′

−∞ − 1√
2

0
1√
2

+∞

− 0 + 0 − 0 +

Dựa vào bảng xét dấu suy ra hàm số có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu.

Chọn đáp án C �

Câu 29. Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
x2 − 1

3− 2x− 5x2
.

A. x = 1 và x =
3

5
. B. x =

3

5
. C. x = −1 và x =

3

5
. D. x = −1.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số D = R \
®
−1,

3

5

´
.

Ta có

lim
x→−1+

y = lim
x→−1+

x2 − 1

3− 2x− 5x2
= lim

x→−1+
(x− 1) (x+ 1)

(3− 5x) (x+ 1)
= lim

x→−1+
x− 1

3− 5x
= −1

4
.

và

lim
x→−1−

y = lim
x→−1−

x2 − 1

3− 2x− 5x2
= lim

x→−1−
(x− 1) (x+ 1)

(3− 5x) (x+ 1)
= lim

x→−1−
x− 1

3− 5x
= −1

4
.

Do đó x = −1 không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Mặt khác lim
x→3

5

−
y = lim

x→3
5

−

x2 − 1

3− 2x− 5x2
= −∞.

Suy ra đồ thị hàm số đường tiệm cận đứng là x =
3

5
.

Chọn đáp án B �

Câu 30. Cho hàm số y = f (x) có lim
x→+∞

f (x) = 1 và lim
x→−∞

f (x) = −1. Khẳng định nào sau đây

là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 1 và x = −1.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = −1.

Lời giải.

10
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Do giả thiết lim
x→+∞

f (x) = 1 và lim
x→−∞

f (x) = −1 suy ra đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận

ngang là y = −1 và y = 1.

Chọn đáp án D �

Câu 31. Biết rằng hàm số y =
ax+ 1

bx− 2
có tiệm cận đứng là x = 2 và tiệm cận ngang là y = 3.

Hiệu a− 2b có giá trị là

A. 5. B. 4. C. 0. D. 1.

Lời giải.

Do giả thiết suy ra b 6= 0.

Tập xác định của hàm số D = R \
®

2

b

´
.

Ta xét

lim
x→−∞

y = lim
x→−∞

ax+ 1

bx− 2
= lim

x→−∞

a+
1

x

b− 2

x

=
a

b

và

lim
x→+∞

y = lim
x→+∞

ax+ 1

bx− 2
= lim

x→+∞

a+
1

x

b− 2

x

=
a

b
.

Suy ra đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang là y =
a

b
.

Do giả thiết suy ra
a

b
= 3⇔ a = 3b.

Khi đó hàm số trở thành y =
3bx+ 1

bx− 2
.

Mà lim
x→2

b

+
y = lim

x→2
b

+

3bx+ 1

bx− 2
=∞.

Do đó x =
2

b
là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Từ giả thiết suy ra
2

b
= 2⇔ b = 1 nên a = 3.

Vậy a− 2b = 1.

Chọn đáp án D �

Câu 32. Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như

hình vẽ bên. Tìm số nghiệm của phương trình

3 |f (x)| − 7 = 0.

A. 4. B. 5. C. 6. D. 0.

x

y′

y

−∞ 0 2 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞

22

−5−5

+∞+∞

Lời giải.

Ta có 3 |f (x)| − 7 = 0⇔ |f (x)| = 7

3
.

Xét g (x) = |f (x)|, do giả thiết suy ra bảng biến thiên

11
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x

g (x)

−∞ 0 2 +∞

+∞+∞

00

22

00

55

00

+∞+∞

Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình có 4 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án A �

Câu 33. Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 3. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

của hàm số trên đoạn [1; 3]. Tính giá trị T = M +m.

A. 2. B. 3. C. 0. D. 4.

Lời giải.

Xét hàm số y = x3 − 3x2 + 3 trên đoạn [1; 3].

Ta có y′ = 3x2 − 6x.

Xét y′ = 0 suy ra 3x2 − 6x = 0⇔

x = 0

x = 2
.

Ta có bảng biến thiên

x

y′

y

1 2 3

− 0 +

11

−1−1

33

Dựa vào bảng biến thiên suy ra M = 3 và m = −1 nên T = M +m = 2.

Chọn đáp án A �

Câu 34. Cho hàm số f (x) = x3 + ax2 + bx+ c đạt cực tiểu tại điểm x = 1, f (1) = −3 và đồ thị

hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2. Tính giá trị của hàm số tại x = 3.

A. f (3) = 81. B. f (3) = 29. C. f (3) = 27. D. f (3) = −29.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số D = R.

Do giả thiết f (1) = −3⇔ 1 + a+ b+ c = −3⇔ a+ b+ c = −4 (1).

Mà f (0) = 2⇔ c = 2 (2).

Mặt khác f ′ (x) = 3x2 + 2ax+ b.

Do hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 suy ra f ′ (1) = 0⇔ 2a+ b+ 3 = 0⇔ 2a+ b = −3 (3).

12
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Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình
a+ b = −6

2a+ b = −3
⇔


a+ b = −6

a = 3
⇔


b = −9

a = 3
.

Khi đó hàm số f (x) = x3 + 3x2 − 9x+ 2.

Thử lại dễ thấy hàm số có cực tiểu tại điểm x = 1.

Vậy hàm số thỏa mãn bài toán nên f (3) = 29.

Chọn đáp án B �

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = x4 + 2mx2 + 1

có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

A. m =
1
3
√

9
. B. m = − 1

3
√

9
. C. m = 1. D. m = −1.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số D = R.

Ta có y′ = 4x3 + 4mx.

Xét y′ = 0 suy ra 4x3 + 4mx = 0⇔ 4x (x2 +m) = 0⇔

x = 0

x2 +m = 0 (∗)
.

Để hàm số có 3 cực trị khi và chỉ khi (∗) có 2 nghiệm phân biệt khác 0. Suy ra m > 0.

Khi đó x2 +m = 0⇔

x =
√
−m

x =
√
−m

.

- Khi x = 0 suy ra y = 1;

- Khi x =
√
−m suy ra y = 1−m2.

- Khi x = −
√
−m suy ra y = 1−m2.

Giả sử điểm A (0; 1); B
Ä
−
√
−m; 1−m2

ä
và C

Ä√
−m; 1−m2

ä
.

Ta có AB = AC =
√
m4 −m và BC =

√
−4m.

Để thỏa mãn bài toán khi tam giác ABC vuông tại A, khi đó

AB2 + AC2 = BC2 ⇔ 2
Ä
m4 −m

ä
= −4m

⇔ m4 +m = 0⇔ m
Ä
m3 + 1

ä
= 0

⇔

m = 0

m3 + 1 = 0
⇔

m = 0

m = −1

So sánh với điều kiện suy ra m = −1.

Chọn đáp án D �

Câu 36. Có bao nhiêu giá trị nguyên không âm của tham số m sao cho hàm số y = −x4 +

(2m− 3)x2 +m nghịch biến trên đoạn [1; 2]?

A. 2. B. Vô số. C. 3. D. 4.

Lời giải.
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Tập xác định của hàm số D = R.

Ta có y′ = −4x3 + 2 (2m− 3)x.

Để thỏa mãn bài toán khi y′ ≤ 0, ∀x ∈ [1; 2]⇔ −4x3 + 2 (2m− 3)x ≤ 0, ∀x ∈ [1; 2] (∗).
Mà

(∗) ⇔ −4x2 + 4m− 6 ≤ 0, ∀x ∈ [1; 2]

⇔ m ≤ x2 +
3

2
, ∀x ∈ [1; 2]

⇔ m ≤ min
x∈[1;2]

Ç
x2 +

3

2

å
=

5

2

Do m là số nguyên không âm suy ra m = 0, m = 1 và m = 2.

Chọn đáp án B �

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y =
m− sinx

cos2 x
nghịch biến

trên khoảng
Å

0;
π

6

ã
?

A. 1. B. 0. C. 2. D. Vô số.

Lời giải.

Xét hàm số y =
m− sinx

cos2 x
trên khoảng

Å
0;
π

6

ã
.

Ta có y =
m− sinx

cos2 x
⇔ y =

m− sinx

1− sin2 x
.

Đặt t = sinx, do trên khoảng
Å

0;
π

2

ã
hàm số đồng biến.

Nên 0 < x <
π

6
suy ra 0 < t <

1

2
.

Khi đó y =
m− t
1− t2

với 0 < t <
1

2
.

Bài toán trở thành tìm m sao cho f (t) =
m− t
1− t2

nghịch biến trên khoảng

Ç
0;

1

2

å
.

Ta có f ′ (t) =
− (1− t2) + 2t (m− t)

(1− t2)2
=
−t2 + 2mt− 1

(1− t2)2
.

Để thỏa mãn bài toán khi f ′ (t) ≤ 0, ∀t ∈
Ç

0;
1

2

å
suy ra −t2 + 2mt− 1 ≤ 0, ∀t ∈

Ç
0;

1

2

å
.

Xét t ∈
Ç

0;
1

2

å
ta có t > 0 nên

−t2 + 2mt− 1 ≤ 0⇔ 2mt ≤ t2 + 1⇔ m ≤ t2 + 1

2t
.

Xét hàm số g (t) =
t2 + 1

2t
trên

Ç
0;

1

2

å
.

Ta có g′ (t) =
4t2 − 2 (t2 + 1)

4t2
=

2t2 − 2

4t2
.

Dễ thấy g′ (t) < 0∀t ∈
Ç

0;
1

2

å
.

Mà lim
t→0+

t2 + 1

2t
= +∞.

Ta có bảng biến thiên
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x

y′

y

0
1

2

−

+∞

5

4

5

4

Dựa vào bảng biến thiên suy ra m ≤ 5

4
. Do giả thiết suy ra m = 1.

Chọn đáp án A �

Câu 38. Hàm số y =
x−m
x+ 2

thỏa mãn min
x∈[0;3]

y + max
x∈[0;3]

y =
7

6
. Hỏi giá trị m thuộc khoảng nào

trong các khoảng dưới đây?

A. (0; 2). B. (−∞;−1). C. (2; +∞). D. (−2; 0).

Lời giải.

Tập xác định của hàm số D = R \ {−2}.
Dễ thấy hàm số liên tục trên đoạn [0; 3] và đạo hàm của hàm số không đổi dấu trên [0; 3] nên

min
x∈[0;3]

y + max
x∈[0;3]

y =
7

6
⇔ y (0) + y (3) =

7

6

⇔ −m
2

+
3−m

5
=

7

6

⇔ 6− 7m

5
=

7

3

⇔ 18− 21m = 35⇔ m =
17

21

Chọn đáp án A �

Câu 39. Cho hàm số f (x) =
ax+ b

cx+ d
có đồ thị như hình vẽ bên.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình f (|x|) = m có

hai nghiệm phân biệt.

A. 0 < m < 1 và m > 1. B. m ≥ 2 và m ≤ 1.

C. m < 1 và m > 2. D. 0 < m < 1.

O x

y

1 2

1

2

Lời giải.
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Từ giả thiết suy ra đồ thị của hàm số y = f (|x|). Dựa vào đồ

thị để phương trình f (|x|) = m có hai nghiệm phân biệt khi

m > 2 và m < 1.

O x

y

1 2

1

2

Chọn đáp án C �

Câu 40. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tìm số nghiệm của

phương trình 2 |f (x)| − 1 = 0.

A. 6. B. 0. C. 4. D. 3.

x

y′

y

−∞ −1 1 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

−1−1

+∞+∞

Lời giải.

Ta có 2 |f (x)| − 1 = 0⇔ |f (x)| = 1

2
.

Xét g (x) = |f (x)|, do giả thiết suy ra bảng biến thiên

x

g (x)

−∞ −1 1 +∞

+∞+∞

00

33

00

11

00

+∞+∞

Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình có 6 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án A �

Câu 41. Có bao nhiêu giá trị thực âm của m để phương trình
»
m+

√
m+ x2 = x2 có đúng 2

nghiệm thực?

A. 1. B. 3. C. Vô số. D. 2.

Lời giải.

Đặt y =
√
m+ x2, điều kiện y ≥ 0.

Ta suy ra y2 = m+ x2 ⇔ m = y2 − x2 (1).

Từ phương trình ta có
√
m+ y = x2 ⇔ m+ y = x4 ⇔ m = x4 − y (2).

Từ (1) và (2) suy ra x4 − y = y2 − x2 ⇔ x4 + x2 = y2 + y (∗).
Xét hàm số f (t) = t2 + t trên [0; +∞).

Ta có f ′ (t) = 2t+ 1.

16
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Dễ thấy f ′ (t) > 0 với mọi t ∈ [0; +∞). Do đó hàm số đồng biến trên [0; +∞).

Khi đó (∗)⇔ f (x2) = f (y)⇔ x2 = y.

Thay vào (2) ta có m = x4 − x2 (3).

Để thỏa mãn bài toán khi phương trình (3) có hai nghiệm.

Xét hàm số g (x) = x4 − x2 trên R.

Ta có g′ (x) = 4x3 − 2x.

Xét g′ (x) = 0 suy ra 4x3 − 2x = 0⇔

x = 0

2x2 − 1 = 0
⇔



x = 0

x =
1√
2

x = − 1√
2

.

Mà

lim
x→+∞

g (x) = lim
x→+∞

(x4 − x2) = lim
x→+∞

x4
Ç

1− 1

x2

å
= +∞.

và

lim
x→−∞

g (x) = lim
x→−∞

(x4 − x2) = lim
x→−∞

x4
Ç

1− 1

x2

å
= +∞.

Ta có bảng biến thiên

x

g′ (x)

g (x)

−∞ − 1√
2

0
1√
2

+∞

+ 0 − 0 +

+∞+∞

−1

4
−1

4

00

−1

4
−1

4

+∞+∞

Do giả thiết suy ra m = −1

4
phương trình có đúng hai nghiệm.

Chọn đáp án A �

Câu 42. Cho hàm số y = f (x). Hàm số y = f ′ (x) có đồ thị

như hình vẽ bên. Hàm số y = f (x2) có bao nhiêu khoảng

nghịch biến?

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

x

y

O

−1 1 4

y = f ′(x)

Lời giải.

Xét hàm số y = f (x2) ta có y′ = 2x · f ′ (x2).

Xét y′ = 0 suy ra 2x · f ′ (x2) = 0⇔

x = 0

f ′
Ä
x2
ä

= 0
.

17
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Do giả thiết suy ra x2 = 1⇔

x = 1

x = −1
và x2 = 4⇔

x = 2

x = −2
.

Bảng xét dấu y′ = 2x · f ′ (x2)

x

y′

−∞ −2 −1 0 1 2 +∞

− 0 + 0 − 0 + 0 − 0 +

Dựa vào bảng xét dấu suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng (−∞;−2); (−1; 0) và (1; 2).

Chọn đáp án B �

Câu 43. Cho các số thực x, y thỏa mãn x2 + 2xy + 3y2 = 4. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

P = (x− y)2 là

A. maxP = 16. B. maxP = 12. C. maxP = 4. D. maxP = 8.

Lời giải.

Ta có
P

4
=

(x− y)2

x2 + 2xy + 3y2
=

x2 − 2xy + y2

x2 + 2xy + 3y2
.

- Nếu y = 0 từ giả thiết suy ra x2 = 4 khi đó
P

4
= 1⇔ P = 4.

- Nếu y 6= 0 thì
P

4
=

x2

y2
− 2

x

y
+ 1

x2

y2
+ 2

x

y
+ 3

.

Đặt t =
x

y
suy ra

P

4
=
t2 − 2t+ 1

t2 + 2t+ 3
.

Xét hàm số f (t) =
t2 − 2t+ 1

t2 + 2t+ 3
.

Ta có f ′ (t) =
(2t− 2) (t2 + 2t+ 3)− (2t+ 2) (t2 − 2t+ 1)

(t2 + 2t+ 3)2
=

4t2 + 4t− 8

(t2 + 2t+ 3)2
.

Xét f ′ (t) = 0 suy ra 4t2 + 4t− 8 = 0⇔

t = 1

t = −2
.

Mà

lim
t→+∞

f (t) = lim
t→+∞

t2 − 2t+ 1

t2 + 2t+ 3
= lim

t→+∞

1− 2

t
+

1

t2

1 +
2

t
+

3

t2

= 1.

và

lim
t→−∞

f (t) = lim
t→−∞

t2 − 2t+ 1

t2 + 2t+ 3
= lim

t→−∞

1− 2

t
+

1

t2

1 +
2

t
+

3

t2

= 1.

Ta có bảng biến thiên
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t

f ′ (t)

f (t)

−∞ −2 1 +∞

+ 0 − 0 +

11

33

00

11

Chọn đáp án B �

Dựa vào bảng biến thiên suy ra max f (t) = 3 khi t = −2. Do đó maxP = 12.

Câu 44. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên R.

Bảng biến thiên của hàm số y = f ′ (x) được cho

như hình vẽ bên. Hàm số y = f
Å

1− x

2

ã
+ x

nghịch biến trên khoảng

A. (−2; 0). B. (0; 2).

C. (−4;−2). D. (2; 4).

x

f ′(x)

−1 1 3

33

−1−1

44

0

1

2

2

Lời giải.

Xét hàm số y = f
Å

1− x

2

ã
+ x.

Ta có y′ = −1

2
· f ′
Å

1− x

2

ã
+ 1.

Để hàm số nghịch biến khi −1

2
· f ′
Å

1− x

2

ã
+ 1 < 0⇔ f ′

Å
1− x

2

ã
> 2.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra 2 < 1− x

2
< 3⇔ −2 <

x

2
< −1⇔ −4 < x < −2.

Chọn đáp án C �

Câu 45. Giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = |x3 + 3x2 − 72x+ 90|+m trên đoạn [−5; 5] là 2018.

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

A. 1600 < m < 1700. B. m = 400. C. m < 1618. D. 1500 < m < 1600.

Lời giải.

Xét hàm số g (x) = x3 + 3x2 − 72x+ 90 trên đoạn [−5; 5].

Ta có g′ (x) = 3x2 + 6x− 72.

Xét g′ (x) = 0 suy ra 3x2 + 6x− 72 = 0⇔

x = 4

x = −6
.

Ta có g (−5) = 400; g (5) = −70 và g (4) = −86.

Suy ra max
x∈[−5;5]

|g (x)| = |g (−5)| = 400. Do đó max
x∈[−5;5]

f (x) = m+ 400.

Để thỏa mãn bài toán khi m+ 400 = 2018⇔ m = 1618.

Chọn đáp án A �

Câu 46. Cho hàm số y = x3 + 3x2 + 1 có đồ thị (C). Đường thẳng đi qua điểm A (−3; 1) và có

hệ số góc bằng k. Xác định k để đường thẳng đó cắt đồ thị tại ba điểm khác nhau.
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A. 1 < k < 9. B. 0 < k 6= 9. C. 0 < k < 1. D. k > 0.

Lời giải.

Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A (−3; 1) và có hệ số góc bằng k.

Khi đó phương trình d : y = k (x+ 3) + 2.

Xét phương trình tương giao

x3 + 3x2 + 1 = k (x+ 3) + 2 ⇔ x2 (x = 3)− k (x+ 3) = 0

⇔ (x+ 3)
Ä
x2 − k

ä
= 0

⇔

x+ 3 = 0

x2 − k = 0
⇔

x = −3

x2 − k = 0 (∗)

Để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt khi và chi khi phương trình (∗) có hai

nghiệm phân biệt khác −3. Suy ra 0 < k 6= 9.

Chọn đáp án B �

Câu 47. Cho hàm số f (x) = ax3 + bx2 + cx+ d thỏa mãn a, b, c, d ∈ R; a > 0

và thỏa mãn


d > 2019

8a+ 4b+ 2c+ d− 2019 < 0
.

Số cực trị của hàm số y = |f (x)− 2019| bằng
A. 3. B. 1. C. 2. D. 5.

Lời giải.

Xét hàm số g (x) = f (x)− 2019 là hàm số bậc 3 với hệ số a > 0.

Do g (0) = f (0)− 2019 = d− 2019 > 0.

Mặt khác g (2) = f (3)−2019 = 8a+4b+2c+d−2019 < 0. Ta suy ra hàm số g (x) = f (x)−2019

không thể luôn đồng biến trên R. Nên hàm số g (x) = f (x)− 2019 luôn có hai điểm cực trị.

Mà lim
x→+∞

g (x) = lim
x→+∞

[f (x)− 2019] = +∞.

và lim
x→−∞

g (x) = lim
x→−∞

[f (x)− 2019] = −∞.

Ta có bảng biến thiên

x

g′ (x)

g (x)

−∞ x1 x2 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

g (x1)g (x1)

g (x2)g (x2)

+∞+∞

Do hàm số g (x) liên tục trên R và lim
x→−∞

g (x) = −∞ nên tồn tại α < 0 sao cho g (α) < 0.

Khi đó g (0) · g (α) < 0 nên tồn tại β1 ∈ (0, α) là nghiệm của phương trình g (x) = 0.

Tương tự, vì lim
x→+∞

g (x) = +∞ nên tồn tại β > 0 sao cho g (β) > 0.
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Khi đó g (2) · g (β) < 0 nên tồn tại β2 ∈ (2, β) là nghiệm của phương trình g (x) = 0.

Do giả thiết ta có g (0) · g (2) < 0 nên tồn tại β3 ∈ (0, 2) là nghiệm của phương trình g (x) = 0.

Dễ thấy các khoảng (0, 2), (0, α) và (2, β) là khác khoảng rời nhau. Do đó các giá trị β1, β2, β3 là

phân biệt.

Ta có bảng biến thiên của hàm số y = |g (x)| là

x

|g (x)|

−∞ β1 x1 β3 x2 β2 +∞

+∞+∞

00

g (x1)g (x1)

00

g (x2)g (x2)

00

+∞+∞

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số y = |f (x)− 2019| có 5 điểm cực trị.

Chọn đáp án D �

Câu 48. Cho hàm số f (x) = x3 − (2m− 1)x2 + (2−m)x + 2. Tìm tất cả các giá trị của m để

hàm số y = f (|x|) có 5 điểm cực trị.

A.
5

4
< m < 2. B. −5

4
< m < 2. C. −2 < m <

5

4
. D.

5

4
≤ m ≤ 2.

Lời giải.

Xét hàm số f (x) = x3 − (2m− 1)x2 + (2−m)x+ 2 trên R.

Ta có f ′ (x) = 3x2 − 2 (2m− 1)x+ (2−m).

Xét f ′ (x) = 0 suy ra 3x2 − 2 (2m− 1)x+ (2−m) = 0 (∗).
Do đồ thị của hàm số y = f (|x|) đối xứng nhau qua trục tung. Do đó để thỏa mãn bài toán khi

đồ hàm số y = f (x) có hai điểm cực trị có hoành độ dương.

Để thỏa mãn bài toán khi và chỉ khi phương trình (∗) có hai nghiệm dương phân biệt.

Do đó 
∆′ > 0

S > 0

P > 0

⇔


(2m− 1)2 − 3 (2−m) > 0

2m− 1 > 0

2−m > 0

⇔


4m2 −m− 5 > 0

2m− 1 > 0

2−m > 0

⇔



m < −1

m >
5

4

m >
1

2

m < 2

⇔ 5

4
< m < 2

Chọn đáp án A �

Câu 49. Xét đồ thị (C) của hàm số y = x3 + 3ax + b với a, b là các số thực. Gọi M , N là hai

điểm phân biệt thuộc (C) sao cho tiếp tuyến với (C) tại hai điểm có hệ số góc bằng 3. Biết khoảng

cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng MN bằng 1, giá trị nhỏ nhất của a2 + b2 bằng
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A.
6

5
. B.

4

3
. C.

3

2
. D.

7

6
.

Lời giải.

Xét hàm số y = x3 + 3ax+ b trên R.

Ta có y′ = 3x2 + 3a.

Giả sử M (x1; y1), N (x2; y2) là các điểm trên đồ thị (C) thỏa mãn bài toán.

Do giả thiết suy ra


3x21 + 3a = 3

3x22 + 3a = 3
⇔


x21 = 1− a

x22 = 1− a
(∗)

Mà y1 = x31 + 3ax1 + b = x1 (x21 + 3a) + b.

Từ (∗) ta suy ra y1 = x1 (1− a+ 3a) + b = (1 + 2a)x1 + b.

Tương tự y2 = (1 + 2a)x2 + b.

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm M , N là y = (1 + 2a)x+ b⇔ (1 + 2a)x− y + b = 0.

Khi đó

d (O,MN) = 1 ⇔ |b|»
(1 + 2a)2 + 1

= 1

⇔ |b| =
√

(1 + 2a)2 + 1⇔ b2 = (1 + 2a)2 + 1

Do đó a2 + b2 = a2 + (1 + 2a)2 + 1 = 5a2 + 4a+ 2 = 5

Ç
a+

2

5

å2

+
6

5
≥ 6

5
∀a ∈ R.

Vậy giá trị nhỏ nhất của a2 + b2 bằng
6

5
.

Chọn đáp án A �

Câu 50. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm trên R. Đường cong trong

hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f ′ (x), f ′ (x) liên tục trên R.

Xét hàm số g (x) = f (x2 − 2). Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hàm số g (x) nghịch biến trên khoảng (−∞;−2).

B. Hàm số g (x) đồng biến trên khoảng (2; +∞).

C. Hàm số g (x) nghịch biến trên khoảng (−1; 0).

D. Hàm số g (x) nghịch biến trên khoảng (0; 2).

x

y

O

−1 1 2

−2

−4
Lời giải.

Xét hàm số g (x) = f (x2 − 2) ta có g′ (x) = 2x · f ′ (x2 − 2).

Xét g′ (x) = 0 suy ra 2x · f ′ (x2 − 2) = 0⇔

x = 0

f ′
Ä
x2 − 2

ä
= 0

.

Do giả thiết suy ra x2 − 2 = −1⇔

x = 1

x = −1
và x2 − 2 = 2⇔

x = 2

x = −2
.

Bảng xét dấu g′ (x) = 2x · f ′ (x2 − 2)
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x

g′ (x)

−∞ −2 −1 0 1 2 +∞

− 0 + 0 + 0 − 0 − 0 +

Dựa vào bảng xét dấu suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 0).

Chọn đáp án C �
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ĐÁP ÁN

1 D

2 A

3 C

4 A

5 D

6 A

7 C

8 C

9 B

10 D

11 D

12 A

13 B

14 C

15 C

16 B

17 A

18 A

19 D

20 A

21 D

22 C

23 A

24 D

25 D

26 B

27 C

28 C

29 B

30 D

31 D

32 A

33 A

34 B

35 D

36 B

37 A

38 A

39 C

40 A

41 A

42 B

43 B

44 C

45 A

46 B

47 D

48 A

49 A

50 C
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